            UỶ BAN NHÂN DÂN TP.HCM	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
        TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      ------------------                                                                    -----------------

        CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
                                           HỌC PHẦN: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ MAY THỜI TRANG CÔNG NGHIỆP
                               BẬC ĐÀO TẠO: TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP (9+3)

Ngành đào tạo	: CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG
Số đơn vị học trình	: 02 ĐVHT (30 Tiết)
(Áp dụng từ khóa 2015)
I. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN
1. Vị trí và điều kiện tiên quyết thực hiện học phần:
· Vị trí:
Môn học Công nghệ sản xuất và may thời trang công nghiệp là học phần chuyên ngành trong chương trình đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ  may và thời trang, được bố trí học sau các học phần cơ sở.
· Điều kiện tiên quyết thực hiện học phần: Thực tập Công nghệ may trang phục 1
2. Mục tiêu của học phần  
Về kiến thức
Trang bị cho học sinh kiến thức cơ bản về quá trình sản xuất may công nghiệp từ khâu chuẩn bị sản xuất đến khâu triển khai sản xuất và hoàn tất sản phẩm.
Về kỹ năng
- Hướng dẫn học sinh phương pháp chuẩn bị sản xuất một đơn hàng qua các công đoạn: chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu, chuẩn bị sản xuất về thiết kế, chuẩn bị sản xuất về công nghệ.
- Hướng dẫn học sinh phương pháp triển khai sản xuất một đơn hàng qua các công đoạn: cắt, may, hoàn tất và kiểm tra chất lượng sản phẩm.
- Về cơ bản học sinh thực hiện được công tác chuẩn bị và triển khai sản xuất một đơn hàng theo yêu cầu khách hàng.
- Học sinh thực hiện đầy đủ số bài tập được áp dụng sau học phần lý thuyết, tham khảo thêm tài liệu về công nghệ may trang phục 2, nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
Về thái độ
     Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ. 
II/ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

	Số
TT
	Tên chương mục
	Số tiết

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành, TN
	Kiểm tra

	Tổng số

	
	Chương 1: Chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu
	2
	
	
	
	2

	
	Chương 2: Chuẩn bị sản xuất về thiết kế
	9
	2
	
	1
	12

	
	Chương 3: Chuẩn bị sản xuất về công nghệ
	7
	2
	
	1
	10

	
	Chương 4: Công đoạn cắt
	2
	
	
	
	2

	
	Chương 5: Công đoạn may                     
	1
	
	
	
	1

	
	Chương 6: Công đoạn hoàn thành
	1
	
	
	
	1

	
	Chương 7: Kiểm tra chất lượng sản phẩm
	2
	
	
	
	2

	Tổng cộng
	24
	4
	
	2
	30


III/ NỘI DUNG CHI TIẾT

Chương 1: Chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu
1.1. Tầm quan trọng của công tác chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu
1.2. Nguyên tắc kiểm tra đo đếm nguyên phụ liệu
1.3. Phương pháp tiến hành kiểm tra đo đếm nguyên liệu
1.4. Nghiên cứu độ co cơ lý và tính chất nguyên phụ liệu

Chương 2: Chuẩn bị sản xuất về thiết kế
2.1. Sơ đồ quy trình chuẩn bị sản xuất về thiết kế
2.2. Đề xuất chọn mẫu
2.3. Nghiên cứu mẫu
2.4. Thiết kế mẫu mỏng
2.5. May mẫu
2.6. Nhảy mẫu
2.7. Cắt mẫu cứng
2.8. Giác sơ đồ
2.9. Ghép tỉ lệ cỡ vóc:
2.10. Lập bảng tác nghiệp giác và cắt

Chương 3: Chuẩn bị sản xuất về công nghệ
3.1. Nội dung bộ tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm
3.2. Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm
3.3. Định mức nguyên phụ liệu

Chương 4: Công đoạn cắt
4.1. Vị trí và tầm quan trọng của khâu cắt
4.2. Sơ đồ quy trình công đoạn cắt
4.3. Trải vải
4.4. Sang sơ đồ lên bàn vải
4.5. Cắt
4.6. Đánh số, bóc tập, thay thân, phối kiện
4.7. Kỹ thuật ép dán

Chương 5: Công đoạn may
5.1. Sơ đồ quy trình của phân xưởng may
5.2. Triển khai dây chuyền sản xuất

Chương 6: Công đoạn hoàn thành
6.1. Sơ đồ quy trình phân xưởng hoàn thành
6.2. Vệ sinh công nghiệp và những quy định chung về vệ sinh công nghiệp
6.3. Tẩy các vết bẩn trên sản phẩm
6.4. Một số chất tẩy công nghiệp dành cho ngành may
6.5. Quá trình ủi.
6.6. Bao gói – Đóng thùng – Đóng kiện.

Chương 7: Kiểm tra chất lượng sản phẩm
7.1. Khái niệm về chất lượng sản phẩm
7.2. Những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm
7.3. Hệ thống tổ chức quản lý sản phẩm
IV.HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH :
· Số tiết qui định cho từng bài, giáo viên có thể linh họat thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh, trình độ tiếp thu của học sinh … Nhưng phải đảm bảo đúng với tổng số tiết qui định cho từng phần, từng chương và đúng tổng số thời lượng cho toàn bộ chương trình..
· Nội dung giảng dạy phải đúng trình tự logic của chương trình qui định.
· Phương pháp giảng dạy: Tùy thuộc vào tình hình thực tế, tùy thuộc vào khả năng tiếp thu của học sinh, tùy thuộc vào cơ sở vật chất của trường…. Mà người giáo viên sử dụng các phương pháp giảng dạy khác nhau sao cho phù hợp với trình độ tiếp thu của học sinh.

V.TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY
 Giáo trình Công nghệ may trang phục 2, Khoa Công Nghệ May – Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
VI.TÀI LIỆU THAM KHẢO: 
 [1]. Th.S Trần Thanh Hương, Giáo trình Công nghệ may trang phục 2, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2008.
[2]. TS. Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Công nghệ may 5, Nhà xuất bản Thống Kê, 2006.
[3]. Giáo trình Quy trình công nghệ may, Trường CĐ KT-KT Vinatex TP. Hồ Chí Minh, 2011.
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       Trương Việt Khánh Trang





1. Tên học phần  	: CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 3     
2. Mã học phần	: MAYTT206
3. Số tín chỉ        	: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ          	: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
· Lên lớp	: 30 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm:   0 tiết
· Thực hành 	:   0 tiết
· Tự học	: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 	: Công nghệ may trang phục 2 
7. Mục tiêu của học phần 
Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:
- Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng bảng quy trình may, định mức thời gian công đoạn và hợp lý hóa cải tiến động tác.
- Hướng dẫn sinh viên phương pháp thiết kế dây chuyền sản xuất.
- Hướng dẫn sinh viên phương pháp triển khai sản xuất một đơn hàng.
- Về cơ bản sinh viên thực hiện được công tác xây dựng bảng thiết kế chuyền, bố trí mặt bằng phân xưởng và triển khai sản xuất một đơn hàng theo yêu cầu khách hàng.
- Sinh viên thực hiện đầy đủ số bài tập được áp dụng sau học phần lý thuyết, tham khảo thêm tài liệu về tài liệu công nghệ may trang phục 3, nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Cung cấp các kiến thức cơ bản và phương pháp điều khiển dây chuyền sản xuất chuyên sâu về công nghệ gia công chi tiết, lắp ráp sản phẩm, sắp xếp máy móc thiết bị, phương pháp xây dựng quy trình công nghệ gia công sản phẩm, các định mức kỹ thuật, xây dựng tài liệu kỹ thuật công nghệ cho sản xuất công nghiệp. 
9. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường.
- Dự lớp
	- Bài tập
- Kiểm tra định kỳ
10. Tài liệu học tập 
- Sách, giáo trình chính:
[1]. Giáo trình Công nghệ may trang phục 3, Khoa Công Nghệ May – Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
- Sách, tài liệu tham khảo:
[2]. Th.S Trần Thanh Hương, Giáo trình Công nghệ may trang phục 3, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2008.
[3]. TS. Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Công nghệ may 5, Nhà xuất bản Thống Kê, 2006.
[4]. TS. Nguyễn Minh Hà, Quản lý sản xuất ngành may công nghiệp một cách tiếp cận từ thực tiễn, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2008.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Đánh giá quá trình:	50% , trong đó:
		+ Làm bài tập:          20%
+ Thi giữa kỳ:	30%
	- Thi cuối học kỳ:    50%, hình thức thi: tự luận, thời gian thi: 90 phút.
(cộng là 100% = 10 điểm).
12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Phương pháp xây dựng quy trình may
	10
	10
	
	20
	

	2
	Chương 2: Thiết kế dây chuyền sản xuất
	12
	12
	
	24
	

	3
	Chương 3: Phương pháp tổ chức dây chuyền Lean
	8
	8
	
	16
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 
· Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Phương pháp xây dựng quy trình may 
1. 1. Phương pháp xây dựng quy trình may
1.2. Đo thời gian làm việc
1.3. Hợp lý hóa và cải tiến dây chuyền sản xuất

Chương 2: Thiết kế dây chuyền sản xuất
2.1. Thiết kế chuyền
2.2. Các loại dây chuyền
2.3. Phương pháp triển khai dây chuyền sản xuất
2.4. Bố trí mặt bằng phân xưởng

Chương 3: Phương pháp tổ chức dây chuyền Lean
3.1. Khái niệm và các nguyên tắc ứng dụng Lean
3.2. Quy trình thực hiện dây chuyền Lean
3.3. Tính đơn giá công đoạn may
3.4. Phương pháp tính lương áp dụng trong chuyền Lean

14. Phê duyệt   
	Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  
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1. Tên học phần  	: TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀNH MAY   
2. Mã học phần	: MAYTT207
3. Số tín chỉ        	: 2 (2, 0, 4)
4. Trình độ          	: Dành cho sinh viên năm thứ 2 
5. Phân bố thời gian
· Lên lớp	: 30 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm:   0 tiết
· Thực hành 	:   0 tiết
· Tự học	: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 	:  Thiết kế trang phục 1
7. Mục tiêu của học phần  
Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:
· Sinh viên có kiến thức về phương pháp thiết kế hình vẽ mô tả phẳng, thiết kế chi tiết sản phẩm, thiết kế logo – sản phẩm, sáng tạo những mẫu trang phục phủ lên phom người mẫu.
· Hướng dẫn sinh viên phương pháp thiết kế hình vẽ mô tả phẳng, thiết kế chi tiết sản phẩm, thiết kế logo – sản phẩm, sáng tạo những mẫu trang phục phủ lên phom người mẫu.
· Trang bị kiến thức chuyên ngành may, giúp sinh viên ứng dụng thực tế trong lĩnh vực ngành may công nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng.
· Sinh viên thực hiện phương pháp thiết kế hình vẽ mô tả phẳng, thiết kế chi tiết sản phẩm, thiết kế logo – sản phẩm, sáng tạo những mẫu trang phục phủ lên phom người mẫu,  ứng dụng vào ngành may công nghiệp.
· Sinh viên thực hiện đầy đủ số bài tập được áp dụng sau học phần lý thuyết, nghiên cứu, tham khảo thêm tài liệu về coreldraw, thiết kế trang phục, nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
· Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Cung cấp kiến thức cơ bản về phần mềm chuyên dụng CorelDraw rất mạnh trong lĩnh vực thiết kế, tạo mẫu và rất dễ sử dụng trong thực tế. Hệ thống thiết kế mẫu mỹ thuật sản phẩm, thiết kế bộ mẫu kỹ thuật dùng trong sản xuất may công nghiệp, thiết kế mẫu kỹ thuật trong sản xuất may công nghiệp bằng  cách sử dụng phần mềm đồ họa CorelDraw. 
9. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 
· Dự lớp: lý thuyết trên 75% .
· Bài tập: trên lớp và ở nhà.
10. Tài liệu học tập 
· Sách, giáo trình chính
[1]. Giáo trình Thiết kế mẫu trên máy tính, Khoa Công nghệ may – Thời trang. Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
· Tài liệu tham khảo
[2]. Bài giảng Thiết kế trang phục 1, Khoa Công nghệ may - Thời trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng. 
[3]. Bài giảng Thiết kế trang phục 2, Khoa Công nghệ May - Thời trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng. 
[4]. Bài giảng Vẽ kỹ thuật may, Khoa Công nghệ May - Thời trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
[5]. Ths. Nguyễn Phi Phụng, Giáo trình môn học thiết kế trang phục 1, Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh.
[6]. Giáo trình Coreldraw & Photoshop, Khoa Công nghệ Thông Tin, Trường ĐH Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh, 2006.
[7]. Đào tạo kỹ thuật công nghệ may trường Quốc Thảo, Tài liệu kỹ thuật thiết kế rập công nghệ may, HCM, 2008. 
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
· Làm bài tập:		20%
· Thi giữa kỳ:		30%
· Thi cuối học kỳ:    50% , <hình thức thi: tự luận,  thời gian thi: 120 phút>.
(cộng là 100% = 10 điểm).
12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số Tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Tổng quan về coreldraw 
	2
	2
	
	4
	

	2
	Chương 2: Vẽ đối tượng hình dạng đóng 
	2
	2
	
	4
	

	3
	Chương 3: Vẽ đối tượng là đường nét 
	2
	2
	
	4
	

	4
	Chương 4: Các công cụ biến đổi 
	2
	2
	
	2
	

	5
	Chương 5: Ứng dụng Coreldraw thiết kế hình vẽ mô tả phẳng 

	4
	4
	
	8
	

	6
	Chương 6: Quản lý đối tượng 
	2
	2
	
	4
	

	7
	Chương 7: Làm việc với văn bản 
	2
	2
	
	4
	

	8
	Chương 8: Ứng dụng coreldraw thiết kế chi tiết sản phẩm
	4
	4
	
	8
	

	9
	Chương 9: Màu sắc đối tượng và đường viền 
	2
	2
	
	4
	

	10
	Chương 10: Các hiệu ứng đặc biệt 
	2
	2
	
	4
	

	11
	Chương 11: Ứng dụng coreldraw phủ trang phục lên phom người mẫu 
	3
	3
	
	6
	

	12
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Ghi chú: 
- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1:  Tổng quan về coreldraw 	
1.1 Giới thiệu phần mềm. 
1.2 Khởi động coreldraw.
1.3 Hộp thoại welcome to coreldraw.
1.4 Cửa sổ ứng dụng (giao diện) của coreldraw.
1.5 Thao tác trên phím và chuột. 
1.6 Một số thuật ngữ.
1.7 Quản lý file.
1.8 Tập tin dự phòng. 
1.9 Các chế độ xem màn hình.
1.10 In ấn

Chương 2:  Vẽ đối tượng hình dạng đóng 
2.1. Vẽ hình chữ nhật.
2.2. Vẽ hình ellipse, hình tròn.
2.3. Vẽ hình xoắn ốc.
2.4. Vẽ hình đa giác, hình sao.
2.5. Vẽ hình giấy kẻ ô.
2.6. Vẽ hình cơ bản.

Chương 3:  Vẽ đối tượng là đường nét 
3.1. Công cụ vẽ tự do. 
3.2. Công cụ vẽ chỉnh tiếp tuyến. 
3.3. Công cụ vẽ nét nghệ thuật. 
3.4. Công cụ vẽ nét liền mảnh. 
3.5. Công cụ vẽ các đường liên tục.
3.6. Công cụ vẽ đường cong bằng 3 điểm. 
3.7. Công cụ vẽ đường thẳng vuông góc. 
3.8. Công cụ vẽ các đường đo kích thước.

Chương 4:  Các công cụ biến đổi 
4.1 Công cụ chọn.
4.2 Công cụ hiệu chỉnh.
4.3 Công cụ cắt.
4.4 Công cụ xóa.
4.5 Công cụ tạo lồi lõm.
4.6 Công cụ tạo răng cưa. 
4.7 Công cụ dịch chuyển tự do.

Chương 5:  Ứng dụng Coreldraw thiết kế hình vẽ mô tả phẳng 
5.1 Phương pháp thiết kế hình vẽ mô tả phẳng.
5.2 Phương pháp sáng tạo mẫu trang phục.

Chương 6:  Quản lý đối tượng 
6.1 Biến đổi vị trí đối tượng. 
6.2 Sắp xếp, bố trí đối tượng. 
6.3 Thứ tự các lớp đối tượng. 
6.4 Nhóm, liên kế, phân rã đối tượng.
6.5 Khóa, mở khóa đối tượng. 
6.6 Hàn, cắt xén đối tượng. 
6.7 Biến đổi đối tượng thành dạng cong.

Chương 7:  Làm việc với văn bản 
7.1 Các dạng văn bản trong coreldraw.
7.2 Chuyển đổi giữa 2 dạng văn bản. 
7.3 Hiệu chỉnh văn bản. 
7.4 Đặt văn bản lên đường dẫn.

Chương 8:  Ứng dụng coreldraw thiết kế chi tiết sản phẩm
8.1 Phương pháp dựng đường gióng cơ bản.
8.2 Phương pháp thiết kế chi tiết sản phẩm.

Chương 9: Màu sắc đối tượng và đường viền 
9.1 Màu sắc trong coreldraw. 
9.2 Màu sắc đối tượng. 
9.3 Công cụ tô màu. 
9.4 Tô màu đường viền đối tượng

Chương 10: Các hiệu ứng đặc biệt 
10.1 Hiệu ứng blend. 
10.2 Hiệu ứng contour.
10.3 Hiệu ứng extrude. 
10.4 Hiệu ứng envelope. 
10.5 Hiệu ứng distortion. 
10.6 Hiệu ứng dropshadow. 
10.7 Hiệu ứng lens. 
10.8 Hiệu ứng powerclip. 
10.9 Hiệu ứng transparency.
10.10 Hiệu ứng perspective.

Chương 11: Ứng dụng coreldraw phủ trang phục lên phom người mẫu 
11.1 Phương pháp đưa phom người mẫu vào trang làm việc hiện hành.
11.2 Phương pháp phủ trang phục lên phom người mẫu.

Chương 12: Ứng dụng coreldraw thiết kế logo – sản phẩm
12.1 Phương pháp thiết kế logo.
12.2 Phương pháp sáng tạo mẫu logo.
12.3 Phương pháp thiết kế sản phẩm.
12.4 Phương pháp sáng tạo mẫu sản phẩm.

14. Phê duyệt   
	Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20  
TRƯỞNG KHOA                                              GIÁO VIÊN


	


